
Mẫu biểu số 73
Đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính)
Chương: 004

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO TIẾT KIỆM 15,1% VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 2472/QĐ- VKS-VP ngày 18/9/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Tổng số được
giao

Tổng số đã
phân bổ Văn phòng VKSND

Khu vực 1
VKSND

Khu vực 2
VKSND

Khu vực 3
VKSND

Khu vực 4
VKSND

Khu vực 5
VKSND

Khu vực 6
VKSND

Khu vực 7
VKSND

Khu vực 8
VKSND

Khu vực 9
VKSND

Khu vực 10
VKSND

Khu vực 11
VKSND

Khu vực 12
VKSND

Khu vực 13
1 2 3 4=5+6+...+18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Tổng số thu, chi, nộp
ngân sách phí, lệ phí

B Dự toán chi ngân sách
nhà nước

I Nguồn ngân sách trong
nước

1 Chi quản lý hành chính 3.880.900.000 3.880.900.000 2.107.270.000 220.360.000 176.390.000 117.690.000 181.520.000 125.640.000 94.390.000 118.280.000 165.370.000 134.500.000 92.880.000 84.840.000 152.220.000 109.550.000

1.1 Kinh phí giao thực hiện
chế độ tự chủ 2.276.000.000 2.276.000.000 502.370.000 220.360.000 176.390.000 117.690.000 181.520.000 125.640.000 94.390.000 118.280.000 165.370.000 134.500.000 92.880.000 84.840.000 152.220.000 109.550.000

1.2 Kinh phí không giao
thực hiện chế độ tự chủ 1.604.900.000 1.604.900.000 1.604.900.000 - - - - - - - - - - - - -

2 Chi sự nghiệp giáo dục,
đào tạo

2.1 Kinh phí thường xuyên
giao tự chủ

2.2 Kinh phí thường xuyên
không giao tự chủ
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